
Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-PAS ngày        tháng 02 năm 2026 

Của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: An toàn tiêm chủng nâng cao. 

- Thời gian: Từ ngày 27/01/2026 đến ngày 28/01/2026.     

- Tổng số học viên: 51. 

- Số tiết: 16 tiết. 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1  LÊ THỊ VÂN ANH 20/12/1990 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 
26-00011/B08-PAS 

2  
NGUYỄN HOÀNG 

MINH HUY 
15/05/1997 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 
26-00012/B08-PAS 

3  
TRẦN NGUYỄN DIỄM 

PHƯƠNG 
05/11/1993 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 
26-00013/B08-PAS 

4  
PHAN THỊ BÍCH 

HƯỜNG 
26/01/1993 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 
26-00014/B08-PAS 

5  NGUYỄN KIM HỒNG 29/05/1991 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 
26-00015/B08-PAS 

6  THÀNH THÂN VINH 04/11/1992 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 
26-00016/B08-PAS 

7  
NGUYỄN THỊ NGỌC 

NHƯ 
09/10/1985 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 
26-00017/B08-PAS 

8  NGUYỄN THỊ YẾN NHI 03/08/1998 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 
26-00018/B08-PAS 

9  
HỒ TRƯƠNG HỒNG 

HẠNH 
07/03/1992 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00019/B08-PAS 

10  
QUÁCH THỊ QUỲNH 

NHI 
29/11/1989 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00020/B08-PAS 

11  
NGUYỄN THỊ MAI 

THẢO 
12/08/1996 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00021/B08-PAS 

12  HUỲNH THỊ THUỶ 03/06/1962 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00022/B08-PAS 

13  
NGUYỄN THỊ THÁI 

PHIÊN 
31/03/1979 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00023/B08-PAS 

14  TRẦN THANH HẢI 05/02/1996 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00024/B08-PAS 

15  
PHAN THỊ PHƯƠNG 

LOAN 
03/01/1995 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00025/B08-PAS 



2 
 

16  PHẠM NGỌC SƠN 18/07/1995 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00026/B08-PAS 

17  
TRẦN THIỆN NGUYÊN 

THÔNG 
09/06/1995 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00027/B08-PAS 

18  NGUYỄN ĐAN THANH 16/09/1989 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00028/B08-PAS 

19  PHẠM TUYẾT NGÂN 29/06/1995 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00029/B08-PAS 

20  NGUYỄN BÙI THU TÂM 22/09/1994 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00030/B08-PAS 

21  LÊ THỊ PHƯƠNG NGA 07/02/1994 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00031/B08-PAS 

22  PHẠM THỤY DIỄM 23/01/1987 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00032/B08-PAS 

23  TRẦN MINH VƯƠNG 10/04/1989 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00033/B08-PAS 

24  
NGUYỄN NGỌC THẢO 

VY 
06/06/1993 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00034/B08-PAS 

25  TRẦN NỮ GIA HÂN 28/03/1992 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00035/B08-PAS 

26  VŨ HỒNG ĐỨC 02/01/1990 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00036/B08-PAS 

27  NGÔ CHẤN NGHIỆP 06/05/1990 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00037/B08-PAS 

28  ĐINH THỊ HỒNG ÂN 29/01/1987 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00038/B08-PAS 

29  LÊ QUỐC HÙNG 31/07/1995 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00039/B08-PAS 

30  NGUYỄN SONG NGÂN 11/01/1996 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00040/B08-PAS 

31  NGUYỄN ANH THƯ 30/05/1996 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00041/B08-PAS 

32  THẠCH THỊ SI NA 12/02/1984 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00042/B08-PAS 

33  VŨ THỊ ÁNH NHUNG 27/10/1994 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00043/B08-PAS 

34  TRẦN MINH TUÂN 28/03/1994 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00044/B08-PAS 

35  
MAI TRẦN THỊ THANH 

HƯƠNG 
19/01/1992 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00045/B08-PAS 

36  
PHAN NGỌC MINH 

TRANG 
04/01/1991 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00046/B08-PAS 



3 
 

37  BÙI HỒNG NGA 08/02/1985 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00047/B08-PAS 

38  TRẦN THỊ MI NA 02/09/1991 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00048/B08-PAS 

39  
PHAN THỊ NGỌC 

SƯƠNG 
24/04/1999 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 
26-00049/B08-PAS 

40  NGUYỄN THỊ QUÝ 25/06/1991 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00050/B08-PAS 

41  VÕ THỊ HỒNG GẤM 01/01/1995 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00051/B08-PAS 

42  
NGUYỄN THỊ HOÀNG 

YẾN 
01/11/1989 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00052/B08-PAS 

43  NGUYỄN KIM DIỆU 27/08/1967 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00053/B08-PAS 

44  
NGUYỄN THỊ NGỌC 

LAN 
11/12/1992 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00054/B08-PAS 

45  LIÊU HỒNG KIM NGÂN 01/11/1994 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 
26-00055/B08-PAS 

46  
TRẦN HOÀNG THÚY 

PHƯƠNG 
27/01/1996 

ẤP TRƯỜNG THUẬN, XÃ 

TRƯỜNG LONG, THÀNH PHỐ 

CẦN THƠ 

26-00056/B08-PAS 

47  NGUYỄN THỊ MỸ HOÀ 12/02/1989 ĐẠI HỌC TRÀ VINH 26-00057/B08-PAS 

48  LÊ HỮU THÀ 14/08/1994 
BẮC SƠN, NÚI SẬP, THOẠI 

SƠN, AN GIANG 
26-00058/B08-PAS 

49  QUÁCH VĂN PHƯƠNG 01/08/1962 
XÃ NGUYỄN PHÍCH, TỈNH CÀ 

MAU 
26-00059/B08-PAS 

50  PHAN THỊ KIM OANH 04/04/1985 
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC 

TẾ SÀI GÒN 
26-00060/B08-PAS 

51  
NGUYỄN THỊ THUỲ 

TRANG 
10/02/1995 

CÔNG TY CỔ PHẦN VACXIN 

ĐỒNG NAI 
26-00061/B08-PAS 

 




